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1. Đặt vấn đề
Một khóa học tiếng Anh thành công phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố trong đó việc lựa chọn giáo trình 
phù hợp là một yếu tố rất quan trọng. Theo Richards 
[1], giáo trình không chỉ cung cấp cho người học 
chương trình học một cách hệ thống, trọng tâm và 
có kế hoạch mà còn cung cấp nội dung kiến thức 
chuẩn hóa. Một giáo trình có hình thức trình bày đẹp, 
nội dung thiết kế phù hợp với trình độ, nhu cầu của 
người học cũng như mục tiêu của khóa học sẽ đem 
lại động lực và tính hiệu quả của quá trình dạy và 
học. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để xác định một 
giáo trình có thể được xem là lựa chọn tốt nhất cho 
một khóa học hay chưa? Câu trả lời chỉ có thể có 
được thông qua việc đánh giá giáo trình. Đây cũng là 
một trong những nhiệm vụ bắt buộc của những giáo 
viên trực tiếp giảng dạy cũng như những người phụ 
trách chương trình học.

Theo như quy định chung của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, sinh viên chính quy các trường cần đạt 
chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ B1 theo Khung 
đánh giá năng lực ngoại ngữ chung mới được xét tốt 
nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, giáo trình giảng 
dạy tiếng Anh cho các sinh viên không chuyên của 
trường Đại học Quốc Gia Hà Nội trong ba năm gần 
đây là Unlock Reading and Writing skills và Unlock 
Speaking and Listening skills 3 của tác giả Carolyn 
Westbrook. Là một giảng viên trực tiếp giảng dạy 
chương trình học này, tác giả nhận thấy đã đến lúc 

cần có một nghiên cứu nhằm xem xét sự tương thích 
của giáo trình với mục tiêu của chương trình học 
cũng như nhu cầu của sinh viên để từ đó có những 
điều chỉnh hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả của việc 
dạy và học. Trong khuôn khổ của bài viết này, tác 
giả sẽ tập trung vào việc đánh giá giáo trình Unlock 
Reading and Writing skills 3. 
2.Nội dung nghiên cứu
2.1. Tầm quan trọng của đánh giá giáo trình

Đánh giá giáo trình hay tài liệu dạy học là một 
thuật ngữ quen thuộc trong lĩnh vực giáo dục. Theo 
Kiely [2] việc đánh giá giáo trình có vai trò then chốt 
trong việc nâng cao và đảm bảo chất lượng dạy và 
học. Tương tự, Jones [3] đồng ý rằng sự đánh giá giáo 
trình là điều thiết yếu để đảm bảo sự lựa chọn tài liệu 
dạy học phù hợp với chương trình đào tạo, tính nhất 
quán giữa lý thuyết và thực tế lớp học, cũng cần phải 
tính đến quan điểm cá nhân của các giáo viên, thái độ 
hành vi của học viên, mức độ hoàn thành học phần 
của học viên. Ngoài ra, Ellis [4] và Cunningsworth 
[5] cũng nhấn mạnh rằng việc đánh giá giáo trình sẽ 
phần nào giúp giáo viên nhìn nhận lại quá trình giảng 
dạy của mình, đặc biệt là phần kiểm tra đánh giá học 
viên có phù hợp hay chưa.
2.2. Các mô hình đánh giá giáo trình

Có rất nhiều mô hình đánh giá giáo trình được 
đề xuất bởi các nhà nghiên cứu ngôn ngữ khác nhau 
nhưng người viết thấy có hai mô hình điển hình có 
thể áp dụng cho công việc này một cách hiệu quả: 

Đánh giá giáo trình Unlock reading and writing skills 3 
của tác giả carolyn westbrook trong giảng dạy tiếng Anh 
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mô hình của Cunningsworth và mô hình của Grant.
Theo Cunningsworth [5], cách tốt nhất để tiến 

hành đánh giá giáo trình là lập ra một danh mục các 
tiêu chí đánh giá dựa trên nhu cầu người học và các 
đặc điểm của giáo trình cần được đánh giá. Danh 
mục này sẽ là công cụ giúp người dạy đánh giá tài 
liệu một cách thực tế và hệ thống. Ông đã đề xuất 
một danh mục tham khảo gồm tám tiêu chí nhằm giải 
quyết tám lĩnh vực riêng biệt trong đánh giá như sau:

Mục đích và cách tiếp cận
Thiết kế và bố cục
Nội dung ngôn ngữ
Các kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết và sự 

phối hợp giữa chúng
Chủ đề của các hoạt động
Phương pháp, chiến lược trình bày các mục ngôn 

ngữ
Sách giáo viên
Tính thực tiễn liên quan đến độ bền, giá thành, và 

sự dễ tiếp cận của giáo trình
Tám tiêu chí trên cho thấy đây là một công cụ 

tham khảo bao quát và hệ thống cho việc đánh giá 
giáo trình.

Đồng quan điểm với Cunningsworth, một quá 
trình đánh giá gồm ba giai đoạn được đưa ra bởi 
Grant [6] bao gồm: 

Đánh giá sơ bộ nhằm quyết định xem giáo trình/
tài liệu dạy học có phù hợp với mục tiêu khóa học và 
nhu cầu học viên hay không. Để làm được điều này, 
Grant đưa ra một loại test gọi là CTALYST với tám 
chữ cái viết tắt biểu thị cho tám tiêu chí đánh giá bao 
gồm tính giao tiếp, mục tiêu, tính truyền đạt, nguồn 
học liệu bổ xung đi kèm, cấp độ, ấn tượng của người 
học khi sử dụng giáo trình, hứng thú của người học, 
và giáo trình đã được sử dụng và đánh giá trước đó 
chưa.

Đánh giá chi tiết giúp đánh giá mức độ hiệu 
quả của giáo trình đối với người dạy, người học và 
chương trình đào tạo với bản câu hỏi khảo sát tập 
trung vào ba phần:

+ Giáo trình/tài liệu dạy học này có phù hợp với 
người học hay không?

+ Giáo trình/tài liệu dạy học này có phù hợp với 
người dạy hay không?

+ Giáo trình/tài liệu dạy học này có phù hợp với 
chương trình đào tạo hay không?

Đánh giá tài liệu trong quá trình sử dụng được 
tiến hành thường xuyên giúp khẳng định lại tính hiệu 
quả sử dụng của giáo trình.

Từ hai mô hình đánh giá trên có thể thấy danh 

sách các tiêu chí đánh giá giáo trình là cái người đánh 
giá sử dụng để quyết định về những gì cần được đánh 
giá. Danh sách này là một công cụ giúp cho người 
đánh giá nắm được các tiêu chí để xem xét giáo trình 
đó có sử dụng giảng dạy thành công hay không. Nói 
cách khác, đó là những căn cứ mà người đánh giá 
dựa vào khi đưa ra quyết định đáng tin cậy về việc sử 
dụng, chỉnh sửa hoặc thay thế giáo trình. 
2.3. Đánh giá giáo trình Unlock Reading and 
Writing skills 3  

Để có thể đánh giá giáo trình Unlock Reading 
and Writing skills 3 một cách đầy đủ và khách quan, 
người viết đã tiến hành khảo sát cả hai đối tượng liên 
quan trực tiếp đến việc sử dụng giáo trình này là 10 
giảng viên và 100 sinh viên tại trường Đại học Quốc 
gia Hà Nội.  
2.3.1. Đánh giá tổng quát của GV và SV về giáo trình

 Trả lời câu hỏi đánh giá chung về sự phù hợp của 
giáo trình Unlock Reading and Writing skills 3 khi 
được sử dụng để giảng dạy chương trình tiếng Anh 
B1 cho SV tại ĐHNN, ĐHQGHN, đa số GV (100%) 
và SV (96%) cho thấy sự đánh giá hết sức tích cực 
được thể hiện ở bảng tổng hợp dưới đây
Bảng 1. Đánh giá tổng quát của GV và SV về giáo 

trình
Rất không 
phù hợp

Không 
phù hợp

Không có 
ý kiến

Phù hợp Rất phù 
hợp

Giảng viên 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 4 / 40% 6 / 60%
Sinh viên 0 / 0% 0 / 0% 4 / 4% 72 / 72% 24 / 24%

2.3.2. Đánh giá giáo trình Unlock Reading and 
Writing theo các tiêu chí cụ thể

Áp dụng mô hình đánh giá của Cunningsworth, 
tác giả đã khảo sát ý kiến của GV và SV theo các tiêu 
chí về sự đáp ứng của giáo trình đối với mục tiêu và 
phương pháp giảng dạy của chương trình học, tính 
khoa học và hợp lý của thiết kế và bố cục các nội 
dung, tính thiết thực của nội dung các kỹ năng được 
giảng dạy.
2.3.3. Sự đáp ứng của giáo trình về mặt mục tiêu và 
phương pháp giảng dạy

Kết quả khảo sát của GV cho thấy hầu hêt GV 
đánh giá giáo trình đáp ứng tốt mục tiêu về kiến thức, 
kỹ năng của chương trình học. Giáo trình được biên 
soạn theo phương pháp giảng dạy hiện đại, chú trọng 
phát triển về mặt kỹ năng cụ thể là đọc và viết của 
SV, đáp ứng được mục tiêu về chuẩn đầu ra B1 cho 
SV.
Bảng 2. Đánh giá Unlock Reading and Writing skills 
3 của GV liên quan đến mục tiêu và phương pháp 

giảng dạy
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Tiêu chí đánh giá Rất 
không 
đồng ý

Không 
đồng ý

Không 
có ý 
kiến

Đồng ý Rất 
đồng ý

Đáp ứng mục tiêu về 
kiến thức, kỹ năng của 
chương trình học

0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 6 / 60% 4 / 40%

Được biên soạn theo 
phương pháp giảng dạy 
hiện đại

0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 7 / 70% 3 / 30%

Các hoạt đông giảng dạy 
được thiết kế phong phú, 
đa dạng

0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 6 / 60% 4 / 40%

Tương thích với yêu cầu 
về chuẩn đầu ra B1 theo 
Khung năng lực ngoại 
ngữ của Việt Nam 

0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 8 / 80% 2 / 20%

2.3.4. Tính khoa học và hợp lý của thiết kế và bố cục 
các nội dung trong giáo trình

Ý kiến của GV và SV được tổng hợp trong bảng 
dưới đây (1=Hoàn toàn không đồng ý, 2=Không 
đồng ý, 3=Không có ý kiến, 4= Đồng ý, 5=Hoàn toàn 
đồng ý.)
Bảng 3. Đánh giá của GV/SV đối với tính khoa học 
và hợp lý của thiết kế và bố cục các nội dung trong 

giáo trình
Tiêu chí đánh giá 1 2 3 4 5
Sách có hình thức đẹp, rõ ràng, 
tranh ảnh minh họa hấp dẫn

GV % 0% 0% 0% 60% 40%
SV % 0% 3% 12% 72% 13%

Nội dung sách được trình bày 
khoa học, hệ thống

GV % 0% 0% 0% 70% 30%
SV % 0% 5% 17% 69% 9%

Nội dung bài học có tính cập 
nhật, phù hợp với văn hóa Việt 
Nam

GV % 0% 0% 0% 60% 40%
SV % 0% 2% 11% 64% 23%

Sách phù hợp với kiến thức nền 
tảng và trình độ của SV

GV % 0% 0% 0% 40% 60%
SV % 0% 6% 14% 66% 14%

Kết quả trên cho thấy không có GV nào và chỉ 
một số rất ít SV không đồng ý với tính khoa học và 
hợp lý của thiết kế và bố cục các nội dung trong giáo 
trình. Ngoài một số SV không có ý kiến thì tất cả GV 
và đa số SV đều nhất trí đánh giá cao về tiêu chí này 
của giáo trình.
2.3.5. Tính thiết thực của nội dung các kỹ năng được 
giảng dạy

Ý kiến của GV và SV được tổng hợp trong bảng 
dưới đây (1=Hoàn toàn không đồng ý, 2=Không 
đồng ý, 3=Không có ý kiến, 4= Đồng ý, 5=Hoàn toàn 
đồng ý.)
Bảng 4. Đánh giá của GV/SV đối với tính thiết thực 

của nội dung các kỹ năng được giảng dạy
Tiêu chí đánh giá 1 2 3 4 5
Các bài đọc được thiết kế 
để phát triển các kỹ năng 
đọc quan trọng

GV % 0% 0% 0% 70% 30%
SV % 0% 9% 19% 62% 10%

Độ dài các bài đọc phù 
hợp với mục tiêu của khóa 
học

GV % 0% 0% 0% 70% 30%
SV % 0% 16% 27% 50% 7%

Các bài đọc có chủ đề thú 
vị, cập nhật, gợi hứng thú 
cho SV

GV % 0% 0% 0% 70% 30%
SV % 0% 18% 24% 52% 6%

Giáo trình cung cấp những 
bài luyện các kỹ năng viết 
quan trọng

GV % 0% 0% 0% 80% 20%
SV % 0% 18% 27% 48% 7%

Các bài luyện viết đáp 
ứng được mục tiêu của 
khóa học

GV % 0% 20% 0% 70% 10%
SV % 0% 28% 22% 45% 5%

Các bài luyện viết giúp 
SV có hứng thú trong 
luyện tập

GV % 0% 20% 0% 70% 10%
SV % 0% 28% 21% 46% 5%

Kết quả trên cho thấy kỹ năng đọc được các GV 
đánh giá cao hơn về tính thiết thực trong giảng dạy. 
Tuy cũng có khá nhiều SV còn chưa đánh giá cao 
hoặc không chắc chắn về sự hiệu quả của các kỹ 
năng đọc, viết được trình bày trong giáo trình nhưng 
số lượng SV có phản hồi tích cực vẫn cao hơn so với 
phản hồi tiêu cực. 
3. Kết luận

Thông qua việc khảo sát, nghiên cứu cho thấy đa 
số GV, SV đều đánh giá cao về tính hiệu quả, thiết 
thực, và phù hợp của giáo trình Unlock Reading and 
Writing skills trong việc đáp ứng mục tiêu của khóa 
học là giúp SV có thể đạt chuẩn đẩu ra tiếng Anh B1 
theo quy định chung của ĐHQGHN. Mặc dù kỹ năng 
viết của giáo trình không được đánh giá cao bằng kỹ 
năng đọc nhưng điều này có thể khắc phục thông qua 
sự điều chỉnh, thiết kế them các hoạt động luyện viết 
hữu hiệu hơn nữa của GV nhằm tạo động lực cho SV 
cũng như đảm bảo sự thành công của khóa học. Từ 
kết quả của việc đánh giá giáo trình, người viết có thể 
kết luận rằng đây là một lựa chọn giáo trình hay và 
nên được tiếp tục sử dụng trong tương lai.
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